
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NHẬN VĂN BẢN

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

1 Công ty TNHH Tuyết Hảo Khánh Hòa
Lô 1/A2, C - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

2 Công ty TNHH Thanh Long Nha Trang
Lô 1/A2 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

3
Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng 

Khánh Sơn

Lô A3, 1/A4 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

4
Công ty CP Công nghệ sinh phẩm Nam 

Việt

Lô 1/A4 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

5 Công ty TNHH Hưng Bảo
Lô A5 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

6 Công ty TNHH Đại Tân NT
Lô A6 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

7 Công ty CP Cơ khí Vina Nha Trang

Lô A7-A10, A16-A17, 1/A18, 1/A19 - 

CCN Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên

Khánh

8 Công ty CP H&T
Lô 1/A18, 1/A19 - CCN Diên Phú, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

9 Công ty TNHH Kim Thiên Thủy
Lô B3 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

10 Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco
Lô A1, A11, A12 - CCN Diên Phú, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

11
Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt 

Nam) tại Nha Trang

Lô A13 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

12 Công ty TNHH Việt Khánh Phú
Lô A14, A15 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

13
Công ty CP Chế biến Lâm Thủy sản 

Khánh Hòa

Lô A20, A21, 1/A22 - CCN Diên Phú, xã

Diên Phú, huyện Diên Khánh

14 Công ty CP Bao bì Khánh Hòa
Lô 1/A30, A31-A32 - CCN Diên Phú, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

15 Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang
Lô A23, A24 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

16 Công ty TNHH Hải Nam
Lô A25, A26 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

17 Công ty CP Phụ liệu May Nha Trang
Lô A27, A28 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

18 Công ty TNHH Kim Môn
Lô A29, 1/A30 - CCN Diên Phú, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

19 Công ty TNHH Khánh Phú
Lô A33 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

20 Công ty TNHH Ánh Ngọc
Lô A34 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

21 Doanh nghiệp TN Cơ khí Việt Tiến
Lô A35, A36 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

22 Doanh nghiệp TN Toàn Đào
Lô 1/A37 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

23 Công ty CP Công nghiệp Hiệp Thành
Lô 1/A37 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

24 Công ty TNHH Đức Việt Lô 1/A38, A39 - CCN Diên Phú, xã Diên



Phú, huyện Diên Khánh

25
Chi nhánh Công ty CP Hơi kỹ nghệ que 

hàn - Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang

Lô A40, A41 - CCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

26 Công ty TNHH Bách Việt
Lô A42, 1/A43 - CCN Diên Phú, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

27 Công ty TNHH Việt Pháp
Lô 1/A43, A44 - CCN Diên Phú, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

28 Công ty TNHH Cơ khí Vinh Sơn
Lô 1/A45 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

29 Công ty TNHH Hy Viễn
Lô 1/A45 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

30
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 

HTH

Lô 1/A38 - CCN Diên Phú, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh

31 Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa
CCN Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên

Khánh

32 Công ty CP Nhựa 2-4
Lô B3 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

33
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 

Tân Hùng Hải

Lô B4, B8 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang

34
Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - 

Thương mại Tân Compo

Lô C9 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

35
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực 

Khánh Hòa

Lô C5, C6, C7, C8 - CCN Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

36 Công ty CP Bê tông Đắc Lộc
Lô A4 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

37
Công ty TNHH Thương mại In & Sản 

xuất Cát Thành

Lô B1, B2 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang

38 Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco

Lô KT2, E1-E6, B6-B8, D1-D3 - CCN 

Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố 

Nha Trang

39
Công ty CP Thương mại - Dịch vụ - 

Xây dựng Minh Đức

Lô A1, A2, A3 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang

40
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Đắc 

Lộc

Lô A6 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

41
Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất

Công Thành

Lô A8 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

42 Công ty TNHH MTV Thanh Khuê
Lô B9, C11, C12, C13 - CCN Đắc Lộc, 

xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

43 Doanh nghiệp TN Thành Hoa
Lô B10 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang

44 Công ty TNHH Tân Thịnh Phát
Lô C3, C4, C10 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh

Phương, thành phố Nha Trang

45
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại 

& Sản xuất Nam Đồng

Lô CC1 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang

46
Công ty TNHH Xây lắp Cơ khí Tân 

Hoàng Long

Lô A7 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

47
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Dầu khí Nha Trang

Lô E7 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang

48 Công ty TNHH Thanh Yến
Lô C1, C2 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang



49 Công ty CP Đông Á

Lô F1, F2, F3, 1/KT1, B11 - CCN Đắc 

Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha 

Trang

50 Công ty TNHH Vĩnh Trang
Lô 1/KT1 - CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha Trang

51 Công ty CP Yến Sào Nha Trang
Lô số 07-08, CCN Diên Phú – VCN, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

52 Tổng kho Bách Hóa Xanh Nha Trang
Lô số 12-13, CCN Diên Phú – VCN, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

53
Công ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương 

Mại Và Dịch Vụ Thăng Long

Lô số 22-23, CCN Diên Phú – VCN, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

54 Công ty CP SX TM DV Khatoco
Lô số 24, CCN Diên Phú – VCN, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

55
Công ty TNHH MTV Sannest Khánh 

Hòa

Lô số 10, CCN Diên Phú – VCN, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

56 Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam
Lô số 19, CCN Diên Phú – VCN, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

57 Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam
Lô số 11, CCN Diên Phú – VCN, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh

58 Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
Lô số 9, CCN Diên Phú – VCN, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh

59
Nhà máy sản xuất Tấm tường Acotec, 

Công ty CP Đầu tư VCN

Lô số 01-02, CCN Diên Phú – VCN, xã 

Diên Phú, huyện Diên Khánh

60
Xí nghiệp May Khatoco - Chi nhánh 

Tổng Công ty Khánh Việt

Lô NM1, Cụm công nghiệp và chăn nuôi 

Khatoco Ninh Ích

61

Công ty Kinh doanh đà điểu - cá sấu 

Khatoco - Chi nhánh Tổng Công ty 

Khánh Việt

Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco 

Ninh Ích



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH NHẬN VĂN BẢN

STT Đơn vị
Địa chỉ

01
Công ty cổ phần nước giải khát Yến sào

Khánh Hòa

Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối

Hiệp, huyện Diên Khánh

02
Công ty cổ phần nước giải khát Sanest

Khánh Hòa

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, thành

phố Cam Ranh

03 Công ty TNHH Ana Khánh Hòa
183 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường

Phước Hòa, Thành phố Nha Trang

04
Chi nhánh Công ty TNHH Kim Thiên

Thủy 

Lô B3 Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã

Diên Phú, huyện Diên Khánh

05
Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất

thương mại Góc Xanh

T h ô n P h ư ớ c S ơ n , x ã P h ư ớ c Đ ồ n g , 

t h à n h   p h ố   N h a   T r a n g 

06
Công ty TNHH dịch vụ thương mại & sản

xuất bao bì kim loại Thái Bình Dương

4 2 C a o T h ắ n g , p h ư ờ n g P h ư ớ c L o n g , 

t h à n h   p h ố   N h a   T r a n g 

07 Công ty TNHH Một thành viên Anestland
1 0 2 8 đ ư ờ n g 2 / 4 , p h ư ờ n g V ĩ n h P h ư ớ c , 

t h à n h   p h ố   N h a   T r a n g 

08 Công ty TNHH Yến sào Xuân Vinh

0 9 Đ ỗ M ạ n h Đ ạ o , K Đ T V C N P h ư ớ c 

H ả i , p h ư ờ n g P h ư ớ c H ả i , t h à n h p h ố 

N h a   T r a n g 

09
CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO BÌNH

MINH 

Thôn Phước Sơn, Xã Phước Đồng,

Thành phố Nha Trang

10
C ô n g t y T N H H S ả n x u ấ t – T h ư ơ n g m ạ i 

Y ế n   V à n g   

7 9 T r ầ n P h ú , p h ư ờ n g V ĩ n h N g u y ê n , 

t h à n h   p h ố   N h a   T r a n g 

11 Công ty TNHH Gonest Việt Nam
Lô 102 đường số 1, khu tái định cư A,

xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

12
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ

Tâm Đức

545 Lê Hồng Phong, phường Phước

Hòa, thành phố Nha Trang

13
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ

Tâm Đức

545 Lê Hồng Phong, phường Phước

Hòa, thành phố Nha Trang,

14 Công ty Cổ phần Chè yến Nha Trang
119B đường Lý Nam Đế, phường

Phước Long, thành phố Nha Trang

15
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và

Dịch vụ Đại Dương MK

Số 219/4 đường 2 tháng 4, phường Vạn

Thắng, thành phố Nha Trang

16 Công ty TNHH Yến sào Lotus Khánh Hòa
Tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam

Nghĩa, thành phố Cam Ranh

17
Công ty Cổ phần Đông trùng Hạ thảo

Trường Xuân

Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc, huyện Diên

Khánh

18 Hộ kinh doanh Yến sào Binbin
14A đường Phù Đổng, phường Phước

Tiến, thành phố Nha trang

19 Công ty TNHH Thượng An Gia
Thôn Xuân Nam, xã Diên Xuân, huyện

Diên Khánh

20
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại

dịch vụ Khánh Hòa Foods Nest

44/17 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường

Xương Huân, thành phố Nha Trang

21 Hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Thấm

37 đường Phú Thịnh, tổ 2 thôn Phú

Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha

Trang

22
Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại –

Xuất nhập khẩu D&T

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Tp

Nha Trang

23 Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 

Nha Trang



24
Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty dịch vụ

thương mại tổng hợp Vincommerce 
60 Thái Nguyên, Nha Trang

25

Vinmart Cam Ranh - Chi nhánh Khánh

Hòa - Công ty cổ phần dịch vụ thương mại

tổng hợp Vincommerce

2067 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam

Thuận, thành phố Cam Ranh

26
Công ty cổ phần nước giải khát Sanest

Khánh Hòa

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, thành

phố Cam Ranh

27
CN Công ty TNHH MM Mega Market

(Việt Nam)

Đường 23/10, Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh

Trung, Nha Trang

28
Công ty TNHH MTV Co.opmart Nha

Trang (Siêu thị Co.opmart Nha Trang)

Số 02 Lê Hồng Phong, phường Phước

Hải, Nha Trang

29
Công ty TNHH MTV TM&DV Sài Gòn -

Cam Ranh (Siêu thị Cop Cam Ranh

2038 Hùng Vương, phường Cam Lộc,

thành phố Cam Ranh

30

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

ESPACE BUSINESS HUẾ TẠI NHA

TRANG

Trung tâm thương mại GO! Nha Trang,

lô số 4, đường 19/5, khu đô thị Vĩnh

Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố

Nha Trang

31 Công ty TNHH Vĩnh Thành

92-94-96 Trần Quý Cáp, phường Vạn

Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

32
CÔNG TY TNHH ABC BAKERY NHA 

TRANG

78A Lý Thánh Tôn, phường Phương 

Sài, thành phố Nha Trang

33
Trung tâm Thương mại Quyết Thắng Mart

01 Lê Hồng Phong, Vạn Giã, Vạn Ninh,

Khánh Hòa

34 Nhà máy thực phẩm cao cấp Sanets Food
Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối

Hiệp, huyện Diên Khánh

35 CHI NHÁNH NHA TRANG - CÔNG TY 

TNHH VIỆT Ý HÀ NỘI CENTER

Tầng 1-TTTM toà nhà OC1, số 3-5 

đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh 

Phước, thành phố Nha Trang

36

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG BHX

KHÁNH HÒA SỐ 49

106-106A Nguyễn Trãi, phường Phước

Tân, thành phố Nha Trang

37

Siêu thị Lotte Nha Trang Gold Coast -

Công t cổ phần Trung tâm thương mại

Lotte Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang

Tầng 3 và tầng 4, Khu Thương mại

Phức hợp - Tòa nhà Gold Coast, số 01

đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc

Thọ, thành phố Nha Trang

38

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH WINMART

LÊ THÁNH TÔN - CHI NHÁNH

KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

WINCOMMERCE

L2-01, tầng 2, Vincom Plaza số 44 – 46

Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành

phố Nha Trang

39 CÔNG TY TNHH MOONMILK
Tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang

40

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH WINMART 

NINH HÒA – CHI NHÁNH KHÁNH 

HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Trung tâm thương mại Vincom Ninh 

Hòa – Khánh Hòa, đường 2/4, phường 

Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

41

VINMART TRẦN PHÚ, CHI NHÁNH 

KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

VINCOMMERCE

Số 78-80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang
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